
Phụ lục 2. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP NĂM 2025 

PHÂN RÃ 10 THÔN 

Kèm theo QĐ số: /QĐ-UBND ngày tháng 01 năm 2025 của UBND xã PhướcAn 
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1 Trồng trọt             

- Cây lúa             

 + Diện tích Ha 1390 195 184.1 128 148.6 165.5 15.5 74 146.3 148 185 

 + Sản lượng Tấn 9030 1267 1196 832 965 1075 100 481 950 962 1202 

- Cây ngô             

 + Diện tích Ha 80 5   16   25 22  12 

 + Sản lượng Tấn 498 31   100   161 134  72 

- Rau các loại             

 + Diện tích Ha 340 80 35 32 30 55 8 20 20 28 32 

 + Sản lượng Tấn 6052 1424 623 569.6 534 979 142.4 356 356 498.4 569.6 

- Cây lạc             

 + Diện tích Ha 75 2   7   23 23 2 18 

 + Sản lượng Tấn 235 6   21   72 74 6 56 

2 Chăn nuôi             

- Đàn trâu Con 92 57 35         

- Đàn bò Con 3160 518 209 174 336 318 63 408 459 362 313 

- Đàn lợn Con 2440 50 80 90 400 220 95 100 100 905 400 

- Đàn gia cầm 
Nghìn 

con 
104,91 10.50 10.00 6.60 12.50 10.00 4.91 9.50 20.50 10.40 10.00 

3 Thuỷ sản             

- Diện tích nuôi Ha 3.44    3.44       

4 Lâm nghiệp             



Tỉ lệ che phủ 

rừng 
% 30.56 
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